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1. Một số bất cập, hạn chế của pháp 
luật về quyền thành lập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp ở Việt 
Nam hiện nay

Để đánh giá mức độ hoàn thiện của 
hệ thống pháp luật nói chung và pháp 
luật về quyền thành lập tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp nói riêng, cần 
phải dựa vào những tiêu chí xác định. 
Với quan niệm pháp luật về quyền thành 
lập tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp là tổng thể các quy phạm pháp 
luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành 
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát 
sinh trong quá trình thành lập, tổ chức 
của người lao động, địa vị pháp lý của tổ 
chức của người lao động cũng như các cơ 

chế pháp lý bảo đảm cho hoạt động của 
tổ chức của người lao động, việc đánh giá 
mức độ hoàn thiện của pháp luật về quyền 
thành lập tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp được đánh giá dựa vào các 
tiêu chí cơ bản sau:

1.1. Tính toàn diện, đầy đủ của pháp 
luật về quyền thành lập tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp

Tại Bộ luật Lao động năm 2019 
(BLLĐ), Chương XIII - Tổ chức đại diện 
lao động tại cơ sở gồm 09 điều (từ Điều 
170 đến Điều 178) quy định mang tính 
định hướng, khái quát, chưa thể hiện 
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được toàn diện và đầy đủ, chi tiết để thực 
thi. Đồng thời, Nhà nước ta hiện vẫn chưa 
ban hành hướng dẫn cụ thể các nội dung 
như hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; thẩm 
quyền, thủ tục cấp đăng ký, thu hồi đăng 
ký; quản lý nhà nước đối với vấn đề tài 
chính, tài sản của tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp; chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên kết 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp. Điều này dẫn đến việc không thể 
triển khai việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quyền thành lập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp trong 
thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. 

Tương tự, quy định liên quan đến 
Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp, BLLĐ cũng chưa 
quy định cụ thể và đầy đủ. Ví dụ, thành 
viên lãnh đạo của tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp chỉ được quy định 
tiêu chuẩn chung như “không đang trong 
thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án 
tích do phạm các tội xâm phạm an ninh quốc 
gia, các tội xâm phạm quyền tự do của con 
người, quyền tự do, dân chủ của công dân, các 
tội xâm phạm sở hữu theo quy định tại khoản 
2, Điều 173 BLLĐ”. Điều này dẫn đến việc 
lựa chọn người tham gia Ban Lãnh đạo 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp để đủ tiêu chuẩn, uy tín để điều 
hành, lãnh đạo tổ chức này gặp không ít 
trở ngại trong thực tiễn.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho 
người lao động, tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp phải có khả năng 
thực hiện quyền thương lượng tập thể, 
cụ thể là “tổ chức có quyền yêu cầu thương 
lượng là tổ chức có số thành viên nhiều nhất 
trong doanh nghiệp. Các tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở khác có thể tham gia 
thương lượng tập thể khi được tổ chức đại 

diện người lao động có quyền yêu cầu thương 
lượng tập thể đồng ý”1. Quy định này đã 
hạn chế quyền thương lượng của tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp 
trong trường hợp tổ chức có số thành viên 
không phải là nhiều nhất, vì đây là một tổ 
chức mới quy định trong BLLĐ so với tổ 
chức công đoàn vốn đã có quá trình hình 
thành, tổ chức và hoạt động lâu dài. Bên 
cạnh đó, việc quy định tỷ lệ thành viên tối 
thiểu để tổ chức đó có thể thực hiện quyền 
thương lượng tập thể vẫn chưa chi tiết, 
dẫn đến khả năng thực thi quyền thương 
lượng của tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, hạn 
chế nhất định.

1.2. Tính thống nhất, đồng bộ của 
pháp luật về quyền thành lập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp

Theo quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 
tranh chấp liên quan đến lao động bao 
gồm “tranh chấp về quyền công đoàn, kinh 
phí công đoàn”. Với sự xuất hiện tổ chức 
đại diện mới là tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức 
công đoàn, khi có phát sinh tranh chấp 
liên quan đến quyền đại diện của tổ chức 
này, BLLĐ chưa đảm bảo tính thống nhất, 
đồng bộ với quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015 nêu trên.

Đối với Luật Phá sản năm 2014, việc 
xác định đại diện người lao động nộp đơn 
yêu cầu thủ tục phá sản đối với doanh 
nghiệp đến Toà án nhân dân tại quy định 
khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 27 đã 
không đề cập đến tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp mà “bỏ qua” vai 
trò của tổ chức này. Do đó, đòi hỏi phải có 
sự sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Phá 
sản năm 2014 để đảm bảo vai trò của tổ 

1  Khoản 2 Điều 68 BLLĐ năm 2019
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chức của người lao động tại doanh nghiệp 
với tư cách là một dạng tổ chức đại diện và 
bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp 
của người lao động tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, rà soát với Luật Công đoàn 
năm 2012, có thể thấy những nội dung liên 
quan đến quyền, trách nhiệm của công 
đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động trong quan hệ lao động quy định 
tại Điều 10 không còn phù hợp với tinh 
thần và nội dung BLLĐ. Bởi lẽ, ngoài công 
đoàn cơ sở thì tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp được thành lập theo quy 
định tại BLLĐ cũng là tổ chức có chức 
năng đại diện cho người lao động trong 
quan hệ lao động tại cơ sở. 

1.3. Tính phù hợp, khả thi của pháp 
luật về quyền thành lập tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp

Việc Chính phủ chưa ban hành Nghị 
định hướng dẫn thi hành theo quy định 
tại Điều 172, 174 và 176 thuộc Chương 
XIII của BLLĐ đã dẫn đến khả năng thực 
thi quyền thành lập tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp bị đình trệ, cũng 
như yếu tố phù hợp với cam kết quốc tế 
và yếu tố khả thi còn hạn chế nhất định. 

Khoản 2 Điều 170 BLLĐ quy định 
“Người lao động trong doanh nghiệp có quyền 
thành lập, gia nhập và hoạt động tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp…”. Như 
vậy, BLLĐ đã hướng tới những tiêu chuẩn 
quốc tế về lao động, cụ thể là ghi nhận và 
bảo đảm quyền tự do hiệp hội, khẳng định 
người lao động tại doanh nghiệp không 
chỉ có quyền tham gia tổ chức công đoàn 
mà còn có quyền thành lập, gia nhập tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp 
- một tổ chức mới của người lao động đại 
diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, 
quy định này giới hạn người lao động 

tham gia tổ chức này chỉ bao gồm người 
lao động Việt Nam, người nước ngoài làm 
việc thông qua hợp đồng lao động trong 
phạm vi doanh nghiệp tại Việt Nam khi họ 
có nhu cầu tự nguyện tham gia và hạn chế 
đối với người lao động làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp, đơn vị công như cán bộ, 
công chức, viên chức, những người làm 
việc không có quan hệ lao động. Việc giới 
hạn đối tượng thực hiện quyền thành lập, 
gia nhập tổ chức người lao động đã thể 
hiện sự chưa hoàn toàn, đầy đủ phù hợp 
với tinh thần của Công ước 87 về quyền 
tự do liên kết, chưa bảo đảm bình đẳng 
về quyền thành lập, gia nhập tổ chức đại 
diện giữa người lao động xác lập quan hệ 
lao động tại doanh nghiệp với người lao 
động làm việc trong các cơ quan, tổ chức 
ngoài doanh nghiệp.

Luật Công đoàn năm 2012 và các văn 
bản có liên quan quy định: Hệ thống tổ 
chức công đoàn bao gồm cấp trung ương, 
cấp tỉnh, cấp trên cơ sở trực tiếp và cấp cơ 
sở. Điều đó cho thấy tổ chức công đoàn 
hiện nay có hệ thống tổ chức chặt chẽ, 
đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc 
đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho người lao động nói chung, 
người lao động tại các doanh nghiệp nói 
riêng. Trong khi đó, Chương XIII - Tổ 
chức đại diện người lao động tại cơ sở 
của BLLĐ quy định việc thành lập và hoạt 
động của tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp chỉ giới hạn tại cấp cơ sở, 
trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể, 
chưa được quyền thành lập tổ chức này 
ở cấp trên cấp cơ sở cũng như chưa quy 
định việc liên kết lại của các tổ chức này 
với nhau ở phạm vi lớn hơn. Từ đó, rất 
khó phát huy một cách tối đa vai trò của 
tổ chức này trong các doanh nghiệp với 
vị thế là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền 
lợi ích, hợp pháp, chính đáng cho người 
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lao động, nhất là trong mối quan hệ với 
người sử dụng lao động, gắn với các vấn 
đề đối thoại, thương lượng tập thể để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động tại doanh nghiệp hiện nay.

1.4. Tính công khai, minh bạch của 
pháp luật về quyền thành lập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp

Kết quả nghiên cứu, khảo sát điều tra 
nhóm của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội2 cho thấy: Có tới 66,9% người lao 
động không biết BLLĐ quy định người 
lao động có quyền thành lập tổ chức đại 
diện mới không thuộc hệ thống Công 
đoàn Việt Nam; số người lao động biết tới 
quy định này chỉ chiếm 24,4% trên tổng số 
người lao động tham gia khảo sát; 11,3% 
người lao động lại nghĩ rằng người lao 
động trong hoặc ngoài doanh nghiệp đều 
được phép gia nhập tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp và gần 75% người 
lao động không biết tới quy định đó. 
Sau khi thành lập tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp, chỉ 24,4% người 
lao động cho rằng để được hoạt động 
hợp pháp, tổ chức cần phải đăng ký với 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 28,8% 
người lao động cho rằng không cần đăng 
ký, 46,9% người lao động trả lời không 
biết. Những con số trên đã cho thấy quy 

2  Nguyễn Duy Phúc (2021), Xây dựng cơ chế, thiết chế 
hỗ trợ các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp giai 
đoạn 2021 – 2025, Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội. Đề tài khảo sát nhóm người 
lao động tại doanh nghiệp (Tổ trưởng sản xuất, công 
nhân uy tín, cán bộ Công đoàn, cán bộ nhân sự); tiến 
hành phỏng vấn sâu đối với nhóm: Cán bộ quản lý 
nhà nước về lao động thuộc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Ban Quản lý các khu công nghiệp; 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận/
huyện tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, 
Đồng Nai và Bình Dương về nhận thức, nhu cầu của 
người lao động về quyền thành lập, gia nhập các tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp.

định pháp luật về quyền thành lập tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp tuy 
đã được ghi nhận trong BLLĐ nhưng thực 
tiễn tỷ lệ người lao động hiểu biết còn rất 
hạn chế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ 
đến việc thực hiện quyền này của người 
lao động tại doanh nghiệp. 

Khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công đoàn 
quy định: “Doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên 
công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự 
nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều 
kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt 
Nam”. Trong khi đó, các tổ chức đại diện 
người lao động khác tại doanh nghiệp 
được thành lập theo quy định của BLLĐ. 
Điều 173 BLLĐ quy định “tại thời điểm 
đăng ký, tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp phải có số lượng tối thiểu thành viên 
là người lao động làm việc tại doanh nghiệp 
theo quy định của Chính phủ”. Đến thời điểm 
hiện nay, số lượng thành viên tối thiểu này 
vẫn chưa được xác định vì vẫn đang chờ 
văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

1.5. Tính chuẩn hoá về kỹ thuật lập pháp
Điều 76 BLLĐ quy định về thỏa ước 

lao động tập thể cho thấy, sau thời gian 
thương lượng của các bên, dường như chỉ 
một bản thỏa ước lao động tập thể được 
ký kết. Ngoài ra, chỉ với hơn 50% người 
lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán 
thành, thỏa ước lao động tập thể doanh 
nghiệp sẽ được ký kết. Số lượng hơn 49% 
người lao động còn lại của doanh nghiệp 
dù không đồng ý thì họ cũng không còn 
sự lựa chọn nào khác mà buộc phải đồng 
ý với bản thỏa ước duy nhất. Pháp luật 
hiện hành chưa đặt ra những quy phạm 
cụ thể trong trường hợp nhiều thỏa ước 
lao động tập thể được giao kết. Bởi lẽ, 
thực tiễn với sự xuất hiện bên đại diện 
người lao động là nhiều tổ chức của người 
lao động/Công đoàn, mà từng tổ chức này 
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phải đại diện cho lợi ích đoàn viên của họ 
sẽ dẫn đến lợi ích của từng tổ chức có thể 
không tương thích với nhau và khó đưa 
ra một bản thỏa ước chung. Cách tiếp cận 
này gián tiếp hạn chế quyền tự do liên kết 
của người lao động.

Quyền được bảo vệ của tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp không 
bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng 
lao động, BLLĐ và các văn bản có liên 
quan vẫn chưa có định nghĩa về hành vi 
can thiệp, thao túng là như thế nào? Bởi 
lẽ Nghị định số 12/2022/NĐ-CP  ngày 
17/01/2022 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng có đề cập đến hành vi này. Điều 
này có thể ảnh hưởng đến quá trình thực 
thi đối với các hành vi này trong thực tiễn.

2. Một số giải pháp, kiến nghị của 
pháp luật về quyền thành lập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp ở Việt 
Nam hiện nay

Từ những đánh giá về hạn chế, bất 
cập nêu trên, tác giả cho rằng yêu cầu tiếp 
tục hoàn thiện pháp luật về quyền thành 
lập tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp là hết sức cần thiết và cấp bách. 
Với những quy định mang tính định 
hướng tại Chương XIII - Tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở của BLLĐ, cần 
xây dựng các quy định hướng dẫn chi tiết 
để thực thi quyền này, trong đó xác định 
các nhóm nội dung cụ thể sau đây: 

(i) Nhóm các quy định về quyền thành 
lập, gia nhập và hoạt động tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp.

Thứ nhất, cần hoàn thiện quy định 
pháp luật về quyền thành lập, hoạt động 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp nhằm bảo đảm quyền tự do thành 

lập, gia nhập tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp với các khía cạnh sau:

- Về nhân sự: Được quyền tự do bầu 
thành viên Ban lãnh đạo tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp, quyền tổ chức 
điều hành hoạt động.

- Về điều lệ: Được quyền tự do trong 
xây dựng bản quy chế, điều lệ để quản 
lý tổ chức của mình nhưng phải tuân 
theo Điều lệ mẫu do các cơ quan quản lý 
nhà nước ban hành; đồng thời soạn thảo 
chương trình hoạt động của mình.

- Về tài chính: Được quyền tự quyết 
thu lệ phí trực tiếp từ thành viên của 
mình và hưởng phần lệ phí doanh nghiệp 
đóng góp, đồng thời được quyền sở hữu 
tài sản riêng. 

- Về hoạt động: Được quyền tự do 
hoạt động độc lập với tổ chức Tổng liên 
đoàn lao động Việt Nam. 

Thứ hai, cần quy định rõ người lao 
động là công dân Việt Nam, người lao 
động là người nước ngoài, người lao động 
là người không quốc tịch đang sinh sống 
tại Việt Nam đều có quyền tự do thành 
lập, gia nhập tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp. 
Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quy 
định của các nước về độ tuổi nhất định 
để người lao động có quyền thành lập, 
gia nhập và quản lý tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp.

(ii) Nhóm các quy định về trình tự, thủ 
tục thành lập, hoạt động của tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp

Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động 
của tổ chức của người lao động được quy 
định tại khoản 1 Điều 172 của BLLĐ đều 
là những nguyên tắc rất quan trọng và 
hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về quyền 
tự do liên kết. Từ đó, yêu cầu hoàn thiện 
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pháp luật chi tiết về trình tự, thủ tục thành 
lập, hoạt động của tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp cần chú ý các nội 
dung sau: 

Thứ nhất, cũng giống như nhiều quốc 
gia, Việt Nam cần ghi nhận việc đăng ký 
thành lập tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp và thừa nhận đăng ký thành 
lập là một thủ tục mang tính chất pháp lý 
để xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức của 
người lao động. Hoàn thiện quy định này 
đòi hỏi xác định việc thành lập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp phải đảm 
bảo hồ sơ đề nghị đăng ký có đơn đăng ký 
với những thông tin cơ bản như tên gọi, 
địa chỉ tổ chức, người đứng đầu tổ chức, 
điều lệ của tổ chức, biên bản bầu cử, tuyên 
bố thành lập, quyết định của đại hội, danh 
sách, thông tin thành viên tham gia, danh 
sách những người chịu trách nhiệm pháp 
lý, lệ phí đăng ký gửi đến cơ quan đăng ký 
cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký. 

Về thẩm quyền đăng ký, để công 
nhận việc thành lập của tổ chức này ở 
Việt Nam, theo quan điểm của tác giả, xác 
định cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký 
có thể là cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động. Cụ thể, Sở Lao động -  Thương binh 
và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực 
lao động, người có công và xã hội. 

Đồng thời, việc xác định thời hạn cấp 
đăng ký hoạt động sau khi nộp đầy đủ 
hồ sơ đăng ký theo quy định là yêu cầu 
bắt buộc. Khi khảo nghiệm thời hạn này 
tại các quốc gia khác nhau như thời hạn 
được quy định trong 01 tháng (Latvia,  
Singapore, Nga) hoặc 02 tháng (Campuchia)  
hoặc trong 30 ngày (Philippines), tác giả 
đề xuất thời hạn cơ quan có thẩm quyền 
cấp đăng ký hoạt động cho tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp là 30 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đây là khoảng thời gian đủ để cơ quan 
có thẩm quyền đăng ký nghiên cứu các 
nội dung hồ sơ đăng ký và phù hợp với 
kinh nghiệm chung của các quốc gia. Bên 
cạnh đó, quy định về việc từ chối đăng ký 
hoạt động trong một số trường hợp cũng 
cần đặt ra như tài liệu và nội dung hồ sơ 
đăng ký không theo quy định; có căn cứ 
cho rằng tổ chức của người lao động có 
hành vi gian dối trong quá trình thành lập 
tổ chức; tổ chức có nguồn tài chính không 
phù hợp với quy định của pháp luật…

Thứ hai, tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp có thể bị thu hồi đăng 
ký trong 02 trường hợp: (1) Vi phạm về 
tôn chỉ, mục đích của tổ chức và (2) tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp 
chấm dứt sự tồn tại trong trường hợp 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể 
hoặc doanh nghiệp giải thể, phá sản. Nội 
dung vi phạm về tôn chỉ, mục đích của 
tổ chức mang tính chất định tính nên cần 
làm rõ quy định này, chẳng hạn tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp hoạt 
động một cách không lành mạnh, nhằm 
mục đích chính trị chứ không đơn thuần 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích 
chính đáng hợp pháp của người lao động 
trong quan hệ lao động. 

Thứ ba, điều lệ tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp quy định tại Điều 
174 BLLĐ hoàn toàn phù hợp với các tiêu 
chuẩn của ILO về tự do liên kết, trong đó 
ghi nhận tổ chức của người lao động có 
quyền tự do, tự chủ trong việc xây dựng 
điều lệ của mình. Điều lệ tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp được quy định 
theo hướng: Các yêu cầu phải được thể 
hiện trong điều lệ như tên, địa chỉ tổ chức; 
biểu tượng (nếu có); cơ cấu tổ chức; nhiệm 
kỳ, người đại diện của tổ chức; nguyên 
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tắc tổ chức; hoạt động, kiến nghị và giải 
quyết kiến nghị của thành viên trong nội 
bộ tổ chức. Tuy nhiên, lại không có quy 
định là các nội dung này cần được thể 
hiện cụ thể như thế nào mà giao quyền 
tự chủ cho tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp, có nghĩa là do các bên 
(người lao động và tổ chức của người lao 
động) tự do thỏa thuận trên cơ sở các điều 
kiện nội tại của người lao động và doanh 
nghiệp mà không có giới hạn; trừ trường 
hợp vi phạm điều cấm của pháp luật. Yêu 
cầu hoàn thiện quy định pháp luật cũng 
đặt ra cần quy định những điều cấm trong 
đặt tên của các tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp để tránh tình trạng nguy 
cơ đặt tên trùng lặp với tên cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân… hoặc gây nhầm lẫn cho 
người lao động tại doanh nghiệp đã được 
đăng ký; sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, 
biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, 
văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục 
dân tộc.

(iii) Nhóm các quy định về quyền, trách 
nhiệm của tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp

Thứ nhất, hoàn thiện quy định về quyền 
đại diện và bảo vệ thông qua đối thoại tại 
nơi làm việc, thương lượng tập thể.

Khoản 1 Điều 63 BLLĐ đã bổ sung 
khái niệm đối thoại tại nơi làm việc như 
sau: “Là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, 
thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng 
lao động với người sử dụng lao động hoặc tổ 
chức đại diện người lao động về những vấn đề 
liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm 
của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường 
sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới 
giải pháp các bên cùng có lợi”. Từ đó, cần xác 
định quyền, trách nhiệm của tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp gắn với 
các vấn đề sau đây: 

(1) Đối thoại tại nơi làm việc được 
thực hiện trong phạm vi doanh nghiệp, 
có sự tham gia của hai chủ thể là người 
lao động và người sử dụng lao động hoặc 
tổ chức của người sử dụng lao động tại 
doanh nghiệp. Các chủ thể này có quyền 
bình đẳng như nhau trong việc tham gia 
vào cơ chế đối thoại tại nơi làm việc. 

(2) Hình thức của đối thoại tại nơi làm 
việc có thể được thực hiện thông qua việc 
“chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, 
trao đổi ý kiến” giữa người sử dụng lao 
động với người lao động hoặc giữa người 
sử dụng lao động và tổ chức của người 
lao động tại cơ sở. Hình thức đối thoại 
phải được thiết kế đa dạng, phù hợp với 
từng trường hợp cụ thể, với các quy định 
quy trình, thủ tục và thời gian cụ thể, hợp 
lý, khoa học. 

Hoàn thiện pháp luật về thương 
lượng tập thể gắn với quyền, trách nhiệm 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp cần chú ý các nội dung sau:

(1) Tự nguyện trong việc có tiến hành 
thương lượng tập thể hay không sẽ do các 
bên quyết định nên pháp luật không được 
có những quy định bắt buộc các bên phải 
tiến hành thương lượng tập thể; 

(2) Tự nguyện về nội dung thương 
lượng, việc tiến hành thương lượng tập 
thể về nội dung nào là do các bên thương 
lượng quyết định chứ không phải do luật 
quy định; 

(3) Tự nguyện về cấp độ thương 
lượng tập thể, có thể được thực hiện ở bất 
kỳ cấp nào như cấp doanh nghiệp, cấp 
vùng, miền, ngành, nhóm doanh nghiệp. 

Thứ hai, hoàn thiện quyền đại diện 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp gắn với việc hoàn thiện các cơ quan 
giải quyết tranh chấp lao động để bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho 
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người lao động. Do đó, tác giả đề xuất 
các giải pháp có sự tham gia của tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp một 
cách gián tiếp theo mô hình cơ chế ba bên 
trong quá trình giải quyết tranh chấp. Đây 
chính là biện pháp bảo đảm “từ xa” quyền 
lợi của tập thể lao động. 

Thứ ba, hoàn thiện các quy định của 
pháp luật về quyền, trách nhiệm của tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp 
trong tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cơ 
quan, tổ chức đăng ký hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam nhằm tìm hiểu pháp 
luật về lao động; về trình tự, thủ tục thành 
lập tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp và việc tiến hành các hoạt động 
đại diện trong quan hệ lao động sau khi 
được cấp đăng ký.

(iv) Nhóm các quy định về quyền, trách 
nhiệm của thành viên tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp

Thứ nhất, thành viên Ban lãnh đạo 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp với vai trò đại diện bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp chính đáng của người 
lao động. Pháp luật lao động cần có chế 
định bảo đảm cho các thành viên này như: 
Bảo đảm về việc làm; bảo đảm về nơi làm 
việc và các điều kiện, phương tiện khác; 
bảo đảm không bị trù dập, trả thù vì lý do 
tổ chức và lãnh đạo đình công và các bảo 
đảm khác (nếu có).

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật nhằm 
bảo đảm cho các thành viên Ban lãnh đạo 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp được trang bị những kỹ năng 
cần thiết như tập hợp, lựa chọn và lấy ý 
kiến người lao động thành viên về vấn 
đề cần đối thoại; chuẩn bị các văn kiện 
để đối thoại; kỹ năng đối thoại hiệu quả 
với người sử dụng lao động; tiến hành 
thông báo lấy ý kiến của người lao động 
về các điều khoản đối thoại chưa thành 

công; cách thức triển khai thực hiện các 
điều khoản đã thương lượng thành công; 
kỹ năng kiểm tra, giám sát trong quá trình 
triển khai thực hiện đối với các điều khoản 
thương lượng thành công; quy trình phản 
hồi với người sử dụng lao động khi phát 
hiện hành vi vi phạm...

Thứ ba, cần quy định cụ thể tỷ lệ đại 
diện người lao động để tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp có đủ điều kiện 
đại diện người lao động thực hiện quyền 
thương lượng tập thể. Theo quan điểm của 
tác giả, quy định này có thể tham khảo tỷ 
lệ tán thành của thương lượng tập thể để 
áp dụng cho quy định về thương lượng 
tập thể nhằm phát huy vai trò của tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp và 
hiệu quả tối đa của thương lượng tập thể 
trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của 
người lao động tại doanh nghiệp. 

(v) Nhóm các quy định các điều kiện đảm 
bảo hoạt động của tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp

Thứ nhất, quy định yêu cầu về số 
lượng tối thiểu thành viên là người lao 
động làm việc tại doanh nghiệp tại thời 
điểm đăng ký, tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp là nội dung bắt 
buộc. Đối chiếu với các quy định của ILO 
cho thấy, mặc dù có ghi nhận về số lượng 
thành viên tối thiểu khi đăng ký thành 
lập tổ chức đại diện của người lao động 
nhưng ILO cũng đưa ra khuyến nghị việc 
xác định con số cụ thể nào là hợp lý có thể 
khác nhau ở mỗi nơi, tùy thuộc vào điều 
kiện cụ thể mà ở đó sự giới hạn được đưa 
ra. Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê, 
số lượng doanh nghiệp nhỏ (có số lượng 
người lao động không quá 10 người) và 
doanh nghiệp vừa (có số lượng người 
lao động không quá 100 người) chiếm 
khoảng 97% số lượng doanh nghiệp ở 
Việt Nam hiện nay. Tác giả cho rằng để 
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có thể đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp 
chính đáng của người lao động, cần thiết 
kế quy mô tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình 
thực tiễn doanh nghiệp ở Việt Nam và 
không hạn chế quyền tự do liên kết, tự 
do công đoàn theo Công ước 87 của ILO.

Thứ hai, kinh phí hoạt động của tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp 
hoàn toàn do người lao động tham gia tổ 
chức đóng góp mà không có sự đóng góp 
từ phía người sử dụng lao động. Quy định 
như vậy sẽ phù hợp và đáp ứng được các 
yêu cầu của ILO trong việc bảo vệ quyền 
của người lao động. Quy định này nhằm 
bảo đảm tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp không bị can thiệp, thao 
túng, chi phối của người sử dụng lao 
động, bảo đảm tính độc lập của tổ chức 
của người lao động với người sử dụng 
lao động để từ đó, tổ chức này có thể đại 
diện, bảo vệ một cách thực chất, hiệu quả 
quyền và lợi ích của người lao động trong 
mối quan hệ với người sử dụng lao động. 

Tuy nhiên, để đảm bảo việc thu kinh 
phí đầy đủ, tránh tình trạng thất thu, cần 
quy định chi tiết việc cơ quan quản lý, sử 
dụng phí thành viên, nguồn thu khác và 
tài sản riêng của tổ chức này theo hướng 
quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, 
tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng. 
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng 
tài chính đúng chế độ, tiết kiệm, chống 
tham ô, lãng phí. Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các sai 
phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài 
chính, tài sản của tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp.

Thứ ba, BLLĐ tiếp cận các tiêu chí 
của thành viên Ban lãnh đạo tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp theo 
hướng mang tính nguyên tắc chung. Tuy 
nhiên, để bảo đảm lựa chọn đúng và phù 

hợp với người giữ vai trò đại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho 
người lao động tại doanh nghiệp, cần quy 
định tiêu chuẩn cụ thể hơn những đối 
tượng không được thành lập, gia nhập 
và hoạt động tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp như những người lãnh 
đạo, quản lý trong các doanh nghiệp: chủ 
doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị, 
tổng giám đốc, giám đốc… và thân nhân 
của các đối tượng này. 

Thứ tư, cần có quy định cụ thể về việc 
hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể và 
các thay đổi khác của tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp. Cần ban hành 
các quy định rõ mối quan hệ của các cơ 
quan hữu quan, doanh nghiệp trong việc 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo 
việc phát triển thành viên, thành lập tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

Đồng thời, cần hoàn thiện quy định 
bổ sung các chế độ và có cơ chế bảo vệ 
thành viên Ban lãnh đạo tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp một cách thích 
đáng để khuyến khích họ tích cực, tận tâm 
hoạt động. Cũng cần có quy định trong 
trường hợp thành viên Ban lãnh đạo tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp 
còn đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp 
đồng lao động; đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động, chuyển làm công việc 
khác, kỷ luật sa thải đối với người lao 
động là cán bộ được bầu thành viên Ban 
lãnh đạo của tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp…

(vi) Nhóm các quy định về trách nhiệm 
của Nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đối với 
tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện các 
quy định, quy trình tư pháp để phục vụ 
công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đình chỉ, 
rút giấy phép đăng ký của các tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp. Điều 



TRƯƠNG CHÁNH ĐỨC

47Số 03 - 2024 Khoa học Kiểm sát

này sẽ giảm tải nhiệm vụ cho các cơ quan 
hành pháp, đồng thời không vi phạm vào 
các nguyên tắc và quyền cơ bản của người 
lao động.

Thứ hai, xây dựng các thiết chế mới 
độc lập với cơ quan quản lý nhà nước để 
có thể tiếp cận và hỗ trợ, phục vụ công tác 
quản lý các tổ chức của người lao động 
mà không vi phạm các nguyên tắc cơ bản 
của pháp luật quốc tế như Các nguyên tắc 
lao động cơ bản của ILO, các Công ước về 
các quyền dân sự chính trị, kinh tế, xã hội 
và văn hoá của Liên hợp quốc.

Thứ ba, xây dựng khung pháp lý cụ 
thể về trách nhiệm của người sử dụng 
lao động về việc công nhận và tôn trọng 
các quyền tổ chức của người lao động tại 
doanh nghiệp mới đã được thành lập hợp 
pháp; không được cản trở, gây khó khăn 
khi người lao động tiến hành các hoạt 
động hợp pháp nhằm thành lập, gia nhập 
và tham gia các hoạt động của tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp. 

Thứ tư, hoàn thiện quy định pháp luật 
về vai trò quản lý của Nhà nước nhằm 
thúc đẩy sự hình thành và hoạt động một 
cách lành mạnh với tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp, phù hợp với 
những cam kết trong các Công ước quốc 
tế về lao động và Hiệp định thương mại 
tự do mà Việt Nam là thành viên.

3. Kết luận
Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam theo tinh thần của Nghị 
quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, 
đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật 
về tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời, 
qua đó phát huy vai trò tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp trong bảo vệ 
người lao động trên thực tế. Đây là yêu 
cầu tất yếu khách quan, một mặt nhằm 
khắc phục những hạn chế, bất cập từ hệ 
thống quy phạm pháp luật, mặt khác đáp 
ứng những yêu cầu đòi hỏi khi Việt Nam 
đang trong quá trình toàn cầu hóa./. 
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